TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THỜI KHÓA BIỂU
LỚP CHUYỂN ĐỔI, BỔ TÚC KIẾN THỨC PHỤC VỤ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2013
· Lưu ý: Phòng học từ ngày 23/01/2013 học cố định đến hết chương trình.
	Cán bộ giảng dạy
	Môn học
	Ngành
	số tiết
	BT
	LT
	Thứ
	Tiết dạy
	Phòng học
	Tuần

	ThS. Đặng Trần Trí
	Nhập môn hệ thống thông tin quản lý
	Hệ thống thông tin quản lý
	45
	15
	30
	CN
	1 - 5
	504B4 (20/01/2013)
604C6 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	 1 - 8

	ThS. Nguyễn Văn Đoàn
	Nhập môn cơ sở dữ liệu
	Hệ thống thông tin quản lý
	45
	15
	30
	CN
	8 - 12
	504B4 (20/01/2013)
303B8 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	 1 - 8

	ThS. Nguyễn Trí Dũng
	Quản lý sản xuất
	Kỹ thuật công nghiệp
	60
	15
	45
	CN
	2 - 6
	303B9 (20/01/2013)
403C4 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	1 - 12

	Ths. Bùi Thị Kim Dung
	Kinh tế  kỹ thuật
	Kỹ thuật công nghiệp
	45
	15
	30
	CN
	8 - 12
	303B9 (20/01/2013)
303B9 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	1 - 8

	TS. Phạm Đình Trực
	Máy điện
	Kỹ thuật điện
	60
	15
	45
	4
	13 – 16
	504B4 (16/01/2013)
302C4 (cố định từ ngày 23/01/2013)
	1 - 13

	TS. Võ Ngọc Điều
	Giải tích hệ thống điện
	Kỹ thuật điện
	60
	15
	45
	5
	13 – 16
	504B4 (17/01/2013)
302B2 (cố định từ ngày 24/01/2013)
	1 - 13

	PGS TS. Lê Minh Phương
	Điện tử công suất
	Kỹ thuật điện
	60
	15
	45
	CN
	7 – 11
	206B1 (19/01/2013)
302C4 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	1 - 11

	TS. Lê Xuân Đại
	Giải tích hàm
	Toán ứng dụng
	60
	15
	45
	4
	13 – 16
	302B9 (16/01/2013)
303C4 (cố định từ ngày 23/01/2013)
	1 - 13

	TS. Đặng Văn Vinh
	Đại số cao cấp
	Toán ứng dụng
	60
	15
	45
	5
	13 – 16
	304B9 (17/01/2013)
303C4 (cố định từ ngày 24/01/2013)
	1 - 13

	ThS. Phạm Thị Thanh Thúy
	Quản lý chất lượng môi trường
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	45
	15
	30
	CN
	7 – 11
	304B9 (20/01/2013)
303C4 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	1 - 8

	TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
	Hóa kỹ thuật và khoa học môi trường
	Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường
	45
	15
	30
	4
	13 – 16
	303B9 (16/01/2013)
401C4 (cố định từ ngày 23/01/2013)
	1 - 13

	TS. Đặng Viết Hùng
	Kỹ thuật môi trường đại cương
	Kỹ thuật môi trường
	45
	15
	30
	5
	13 – 16
	202B9 (17/01/2013)
211B1 (cố định từ ngày 24/01/2013)
	1 - 13

	PGS. TS Đào Xuân Lộc
	Lý thuyết sai số
	Bản đồ, viễn thám & HTTĐL
	30
	0
	30
	
	
	Thứ 7 (26/01/2013), lúc 17h45: P. 504B4

Chủ nhật (27/01/2013), lúc 15h05: P. 504B4

Thứ 3 (từ ngày 22/01/2013), lúc 17h45 học cố định P. 301B4
	1 - 13

	ThS. Lê Thị Ngọc Liên
	Trắc địa và bản đồ đại cương
	Bản đồ, viễn thám & HTTĐL
	30
	0
	30
	5
	13 – 16
	303B9(17/01/2013)
302C5 (cố định từ ngày 24/01/2013
	1 - 13

	KS. Phùng Đại Khánh
	Kỹ thuật khoan
	Kỹ thuật dầu khí
	45
	15
	30
	7
	7 - 11
	204B8 (19/01/2013)
211B1 (cố định từ ngày 26/01/2013)
	1 - 8

	TS. Nguyễu Hữu Nhân
	kỹ thuật khai thác
	Kỹ thuật dầu khí
	45
	15
	30
	CN
	7 – 11
	302B9 (20/01/2013)
401C4 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	1 - 8

	TS. Trần Văn Xuân
	Địa chất dầu khí
	Kỹ thuật dầu khí
	45
	15
	30
	5
	13 – 16
	203B9 (17/01/2013)
304C5 (cố định từ ngày 24/01/2013)
	2 - 9

	PGS. TS Trần Vĩnh Tuân
	Địa vật lý dầu khí
	Kỹ thuật dầu khí
	45
	15
	30
	CN
	2 – 6
	302B9 (20/01/2013)
402C6 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	2 - 8

	TS. Tạ Quốc Dũng
	Cơ sở kỹ thuật dầu khí
	Kỹ thuật dầu khí
	45
	15
	30
	7
	2 - 6
	104B8
	1 - 8


Sáng
Tiết 1: 06:30 - 07:15
Tiết 2: 07:20 - 08:05
Tiết 3: 08:15 - 09:00

Tiết 4: 09:05 - 09:50
Tiết 5: 10:00 - 10:45
Tiết 6: 10:50 - 11:35
Chiều
Tiết 7: 12:30 - 13:15
Tiết 8: 13:20 - 14:05
Tiết 9: 14:15 - 15:00

Tiết 10: 15:05 - 15:50
Tiết 11: 16:00 - 16:45
Tiết 12: 16:50 - 17:35

Tối
Tiết 13: 17:40 – 18h10

Tiết 14: 18:15 - 19:00
Tiết 15: 19:05 - 19:50
Tiết 16: 20:00 - 20:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QL K1/2013

	
	THỨ HAI 
	THỨ BA  
	THỨ NĂM & THỨ BẢY
	CHỦ NHẬT
	CHỦ NHẬT

	THỜI GIAN DẠY
	24/12/2012 ĐẾN  25/03/2013
	25/12/2012 ĐẾN 26/03/2013
	27/12/2012 ĐẾN 09/03/2013
	06/01/2013 đến 03/03/2013
	06/01/2013 đến 03/03/2013

	GIỜ HỌC
	17h30 đến 20h45
	17h30 đến 20h45
	17h30 đến 20h45
	06h30 đến 10h45
	13h20 đến 17h30

	
	KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG
	QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG
	KINH TẾ HỌC
	NHẬP MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
	NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

	
	45 TIẾT (11 Tuần)
	45 TIẾT (11 Tuần)
	60 TIẾT (15 Tuần)
	30 TIẾT (05 Tuần)
	30 TIẾT (05 Tuần)

	CBGD
	ThS. Nguyễn Bích Ngọc
	ThS. Trần Minh Thư
	ThS. Lại Huy Hùng
	ThS. Đặng Trần Trị
	ThS. Nguyễn Văn Đoàn

	PHÒNG HỌC
	306B1 (07/01/2013)

605B4 (từ ngày 14/01/2013 cố định)
	503C6

605B4 (từ ngày 14/01/2013 cố định)
	503C6

605B4 (từ ngày 14/01/2013 cố định))
	504B4 (20/01/2013)
604C6 (cố định từ ngày 27/01/2013)
	504B4 (20/01/2013)
303B8 (cố định từ ngày 27/01/2013)

	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	25/02/2013 (lúc 18h30)
	26/02/2013(lúc 18h30)
	31/01/2013(lúc 18h30)
	
	

	THI CUỐI KỲ
	01/04/2013 (lúc 18h30)
	02/04/2013 (lúc 18h30)
	21/03/2013 (lúc 18h30)
	Thông báo sau
	Thông báo sau


· Ghi chú:  

· Nghỉ tết Dương lịch từ ngày 29/12/2012 đến 01/01/2013. 

· Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 01/02/2013 đến 17/02/2013.

